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Viện Cônq cụ và cơ giới hóa nông nqhiệp —
Viện 'Khoa học tính  toán vá địầu khiền  Q

1 -  ĐẶT VẤN ĐÊ

Trong những năm gần đày phương pháp phàn tích, mô phỏng và tông hợp hệ thống 
điều khiền được quan tâm nhiều bởi khả năng tiệm cận của nó tới cảc đối tượng khác nhau . 
Việc xây dựng bảo đàm toán học cho vẫn đẽ trên được thực hiện theo quan điềm phân rã 
thành nhiều bài toári thuộc các lớp khác n h a u :  xử lý thông tin ban đầu (bài toán mức I), 
nhận dạng đặc tính động học (bài toản mưc II) và tông hợp điều khiền tối ưu (bài toán mức 
III). Cùng với sự phảt triền của kỹ thuật vi xử lý và việc ứng dụng rộng rẫi máy vi tính, 
máy tính nhỏ vào các lĩnh vực nống nghiệp [1, 2, 3l, việc xây dựng câc thư viện chương trình 
nhằm mô phỏng các nhiệm vụ trên, cho tửng đối tượng cụ thễ ]à cần thiết. Sau đây trình bày 
nguyên tẳc xây dựng và nội dung của một loại thư  viện chương trình đê phục vụ cho việc 
nghiên cứu liên liiệp máy nông nghiệp và quả trình làm việc của máy.

II -  NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG «

Vẫn đề pliân rã bài toán điều khiễn phức tạp theo hàm mục liêu cáu trúc và thời gian
eho phép từ  bài toán phức tạp cơ sở tạo thành các lớp bài toán chuần của lý thuyết động học
hệ thõpg bao gồm các lớp bài toán chuằn của các bài toán tỗng hợp điễu khiền (theo tiêu
ehuẫn tối ưu hoặc theo chỉ tiêu chăt lượng cho trước trong các chế độ đừng hoặc không dừng)
phân tích hệ thống (nhận dạng và đảnh già trạng thái) và bài toán "kiềm tra, xử lý thông tin 
ban đầu, dự báo. Việc xây dựng bảo đảm toán học cho bài toán phức tạp trên được tiến hành 
dựa trên cơ sở các mô đun thuật toán, mô đun chương trinh của ba' lớp bài toán đã nêu. Việc 
nghiên cứu quá trình làm việc của liên hiệp máy được áp dụng theo nguyên tẳc trên nhẳm  
chọn chể độ làm việc hợp lý và tính toán thiết kế (bài toán mức III). Trước hết càn giải 
quyết tốt việc xử lý thông tin ban đàu bao gồm việc chuyền các quá trinh ngẫu nhiên không 
dừng nhận được khi thực nghiệm cảe lièn hợp máy mẫu trong kbuòn khồ của lý thuj’ẽt các 
quả trình ngẫu nhiên không dừng thành các quá trình ngẫu nhiên dừng [5] (bài toán m ức I) 
và nhận dạng đặc tính động học và quá trình làm việc của liên họp máy (bài toán mức II). 
Thư  viện chương trình bao gồm cảc mô đun cơ bản của ba lớp trên. Khi xày dựng th ư  viện 
chương trinh cẳn tính đến khả năng bộ nhớ của máy tính, thòi gian tính, ngòn ngữ lập trìntí, 
chế độ hội thoại Người—Máy nhằm giúp cho việc sử dụng được dễ dàng và khả năng m ở rộng 
ena thư  viện chương trinh.

III -  NỘI DONG VÀ CẲCE T ồ  CHỨC THƯ VIỆN

Se đồ cẫu trúc và cách bỗ t r í  thư  viện được tr ìah  bày ở h. 1 theo s m ứ c :
Mức I : Mức này bao gồm các mô đun chương trình xử lý thòng tin ban đâu : tính toán 

các đặc trưng thống k ê , nhận dạng sơ bộ, lập ma trận quv lioạcli thực nghiệm và chẾ độ hội 
llióại Máy — Người sử dụng vê yèu cầu bài lơản cân xử lý..,



Mức I I : Mức này gồm các mô đun chương trỉnh về nhận dạng đặc tính động học liên 
hợp máy và quá ti’inh lảm việc của chúng bao gôm : chọn mồ hình và xác định các hệ số của 
mô hình (các dạng hàm truyền cơ bản [5]; phàn chuỗi hàm trực giao Uôlsa, lage ,. . . ; phương 
trình hòi quy ; phương trinlí vi phâD...) cũng như  việc kiêm tra  mức độ phù hợp của inô hình.

Ẹ ìn h  i : Sơ đồ cấu trúc của thư viện 'Chương tr ình
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LIÊN HIỆP MẢY NÔNG NGHIỆP 
HOẶC QUÁ TRÌNH CANH TÁC
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Thông tin về quá trinh «VÀO—RA». Các yêu cầu về xử 
lý ban  đ à u :  Lối cửa sồ, sai số san bằng biến phán chấp 
nhận, loại mô hình, sai số thời gian nhận dạng, chỉ tiêu 

cliẳt lượng, yêu cảu và chĩ tiêu tối ưu
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Lập các 
ma trận 

qui hoạch 
thục nghiệm

7 7  (10)-

xác định 
phương 

trình 
hồi quv

Ả- ù v

Tính toản các đặc trưng thống kê, nhận dạng sơ bộ. Tính 
giá trị trung bỉnh, chuẫn hóa, phương sai, độ lệch bình 
phương hệ số biến phân , các hàm tự  tương quan, tương 
quan và chuấn, các hàm mật độ phô, phỗ chéo và chuẫn.
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pháp xác định hệ sổ 
phương trình vi phùn
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Hệ phương t r ìn h  vi phân mô tả động học liên họp 
mảy nông nghiệp hoặc quả tr inh  canh tác.
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Ki?m tra mức ớộ phù hợp 

của mô hình.

ị
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Tính quá t r ình  quả độ qua hàm truyền. Phirơng pháp 
biển đồi z, Giải phương trình vi phân theo phương pháp

Kutta.Runge

Chọn tốc độ, chế độ sử 
dụng LllM hợp lý

Theo plnrơng pháp qui hoạcli thực 
nghiệm (Tìm kiỂm ngẫu nhiên...) 
Chọn chỉ tiêu chất lượng gần lối ưu
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Mức I I I  Mức này gồm các mô đun chương trinli pliỊUí Vụ việc chọn chẽ (lộ sử  dụng 
LHM hợp lý (thông qua mô đun tính quá trình quả độ, theo mô đun của phương pháp quv
hoạch thực nghiệín, tim kiếm ngẫu nhiên...). Tìm miền các giá trị  cho pìiép của hệ sù mô liìnli
đíiin bẫo chỉ tỉêú chíít lượng kinh tế, kỹ thuật eông nghệ,., của LHM. Kết quả eủa lớp inứe
III này là eác bảng chĩ dẫn về chế độ sử dụng, miẽn thay đối của các tham sỗ khi tlilốt kò' 
mÃỵ. ehi tiết máy và rá r  hệ đỉ£u khi£n tiện lợj pho việc sử dung và lhicl kố.

Ngoài nội dung chính đã trình bày ở trên, tha  Tịện chương trinh cỏn bao gern một số 
mè đun chương trình khác của các bài i o á n :

— Mí> phỏng LHM và quá trình làm việc của chúng (gồm cáe mồ đun chương trình mò 
phỏng mảv phát tin hiệu ngẫu nhiên, bộ biến đồi, mô hinh LHM và mô đun tính tích phân, 
cIiuẳD hóa chỉ tiêu chất lượng [4]);

— Tính thời hạn sử dụng tối ựu của các mậy, chi tiết máy... (theo thuật toán [6];

— I)ự báo nhu oàu trang bị công cụ máy mớc nông nghiệp do yếu câu tăng tôní,' s‘ản
lượng nống nghiệp (theo thuật toán [7]K



Thư viện chương trình được viết tlieo ngồn ngữ FORTRAN IV trên các máỹ Micral 80, 
Aple II, IBM PC, EC 1022 và một số mô đun của thư -viện đang được dùng đề nghiên cứu, 
đánh giá các LHM máy kéo MTZ +  cày treo n.H — 5 — 25, máy đào mương xả phèn X R -2 2  cho 
vùng lúa đồng bằng sông c ử u  long, mảy phav đẫt bùn và hệ thống bảnh lồng' ở ruộng cẫy lúa 
nước, bánh xe vành sẳt cho mảv kẻo bânh bơm làm việc trên đát có độ ẫm cao. ...

IV -  KẾT LƯẬPỈ
✓

Phương pháp phân rã các bài loốn phức lạp cùng các phương tiện về kỹ thuật vi xử lý 
được sử dụng đê nghiên cứu khảo sất các LHM thễ hiện qua việc xây dựng và sử dụng ihư 
viện chương trinh kiềm tra  và điều khiền, Những kết quả nghiên cửu bước đằu khi khảo sảt 
một sỗ LHM cho thăy khả năng ứng dụng của thư viện chương trình vào các loại LHM khâc 
(máy gặt, gieo, v.v...). Cảch tiếp cận này co thê được Ihựe hiện đê nghiên cứu và đánh giá các 
đốị tương điềụ khiễn thuộc các lĩnh vưc khác.
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PESIOME '

riaKCT npHKaaaHHX nporpaMM nOpH'UfOñ OỐpaỐOTKH HHỘopMauìM, ĨÌASHTHỘHKSIỈHIỉ 
ÆHHaMJiqecKMx-xapaKtepHCTHK, BKốopa oĩỉTHMa^bHHx peiKHMa paốOTH H rrpoeKTRpOBaKHít
ce^bCK0X 033ỗcTseRHHX MamtĩHH.

PacCMOTpnnaỉOTcn npHHĩinnH pa3paỐOTKH H cosepm aH ĩĩe TiaKeTa npHKaaaäfcix 
nporpaMM Æ.1H »ccaeaoB am íe H npoeTHpoBaHHe cefflbCK0 X03HficTBe»HMX Mannm. r io é -  
flJiaraeTcst cooTB6TCTByiom8H Mv'ToaaKa CJIOÎKHMX 3afla«r ynpaBjjeHHH B

HcpapXHH CTaiuepTHHx BKjjionaH 3 & a .s .m  CHHTe3a yupaB^ieĩíRSĩ onTHMaflfeHoro
HJTH c SaàaHNMH KaqecTBOM, ạm Jia3 cHcreM, HÂeHTBỘHỊcanHB a TaiORe 3gfla*m KOHT- 
pOJỉ», rtepBHTCHOft OỐP8ỐOTKK iĩHệopMầiiHH H 'rrporH03'npoB8HHsr. O ổcyjK Â 8e?c«  B03M0ÌK. 
HOCTĩ. noHMCKeiỉiĩH n a iie fa .


